
PHỤ LỤC II: HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo Báo cáo số: 600/BC-SKHCN ngày 07/10/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên)

Biểu mẫu số 02: Danh mục sản phẩm trọng điểm

STT Ngành 
hàng Tên sản phẩm Công nghệ 

tạo ra

Đơn vị 
NC/Phát 
triển

Quy mô 
sản xuất

Thị 
trường

Năng lực cạnh 
tranh, khó khăn

Đề xuất 
hỗ trợ

1 Lúa gạo Giống lúa nếp 
Quýt Hưng 
Yên

Phục tráng 
giống

TT NC và 
PT Lúa 
thuần

50ha 
VietGAP, 
200 tấn 
thóc

Trong 
nước

Khó khăn: Quy 
trình công nhận 
đặc cách phức 
tạp

Hỗ trợ thủ 
tục công 
nhận

2 Chăn nuôi Chế phẩm vi 
sinh Han-
Compost

Công nghệ 
lên men vi 
sinh

Cty TNHH 
Dược 
Hanvet

Ứng dụng 
tại 03 trang 
trại lớn

Trong 
nước

Khó khăn: Đăng 
ký lưu hành kéo 
dài

Đẩy 
nhanh thủ 
tục

3 Thực 
phẩm

Sản phẩm bổ 
dưỡng cùi 
nhãn, yến sào

Dây chuyền 
chiết xuất, 
thanh trùng

Cty 
Avanest 
VN

12.000 lọ 
sản phẩm 
thử nghiệm

Trong 
nước

Năng lực tốt, làm 
chủ công nghệ

Hỗ trợ mở 
rộng 
thương 
mại

Biểu mẫu số 03: Đánh giá đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gắn với thực tiễn

- Tổng số nhiệm vụ quản lý: 109 nhiệm vụ (64 chuyển tiếp, 45 thực hiện mới năm 2026).
- Lĩnh vực Nông nghiệp & Môi trường: Chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41 nhiệm vụ (Trồng trọt: 23; Chăn nuôi: 04; Thủy 
sản: 03; Môi trường - Đê điều: 10).
- Nguồn đặt hàng và đối ứng: 100% nhiệm vụ xuất phát từ thực tiễn địa phương/doanh nghiệp theo QĐ 24/2026/QĐ-
UBND. Trên 40% nhiệm vụ có doanh nghiệp/HTX đối ứng vốn và cam kết tiêu thụ (ThaiBinh Seed, Hanvet, Avanest...).
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Biểu mẫu số 04: Kết quả chuyển giao và thương mại hóa

STT Tên kết quả, công nghệ Nhiệm vụ Hình 
thức Bên nhận Doanh thu lũy 

kế/Hiệu quả
Quy mô 

nhân rộng
1 Mô hình Khoai tây Xuân 

(giống Marabel)
Nhân rộng mô 
hình

Chuyển 
giao

Nông dân 
xã Lạc 
Đạo

Doanh thu 126 
triệu/ha; lãi 50,1 
triệu/ha

1,5 ha

2 Chế phẩm vi sinh bản địa có 
ích trong phòng bệnh đường 
ruột và hỗ trợ tiêu hóa cho gà 
Đông Tảo

Đề tài cấp tỉnh Chuyển 
giao KT

Trang trại 
chăn nuôi

Hiệu quả kinh tế 
cao, giảm bệnh

Sản xuất dạng 
bột

3 Chế phẩm nano và chế phẩm 
sinh học trong canh tác quất 
cảnh

Đề tài cấp tỉnh Chuyển 
giao KT

Các hộ 
dân

Hiệu quả kinh tế 
cao, giảm bệnh

Dạng bột

Biểu mẫu số 05: Tài sản trí tuệ, công nhận kết quả

STT Đối tượng Tên tài sản trí tuệ Tình trạng Thử nghiệm, khảo 
nghiệm

Vướng mắc

1 Chỉ dẫn địa lý Hưng Yên (cho sản phẩm 
nhãn lồng mở rộng)

Đang xử lý Thẩm định tại Cục 
SHTT

Thời gian xét 
duyệt lâu

2 Nhãn hiệu Chứng nhận Rau an toàn Hưng Yên Đang xử lý Nộp đơn Cục SHTT Đang chờ xét 
duyệt

Biểu mẫu số 06: Tổng hợp vướng mắc, kiến nghị

STT Khâu vướng mắc Nội dung vướng mắc cụ thể Nguyên nhân/Tác động Đề xuất, kiến 
nghị

1 Thử nghiệm/Công nhận Khảo nghiệm giống bản địa, Quy định cứng nhắc, làm Ban hành cơ chế 
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lưu hành chế phẩm vi sinh 
phức tạp

chậm đưa SP ra thị trường Sandbox cho thiết 
bị/giống mới

2 Sở hữu trí tuệ/Thương mại 
hóa

Định giá và phân chia lợi 
nhuận TSTT tạo từ NSNN

Chưa có hướng dẫn chi 
tiết, cản trở góp vốn

Sớm ban hành 
quy định/hướng 
dẫn cụ thể

Biểu mẫu số 07: Công nghệ tiết kiệm tài nguyên

STT Tên công nghệ Tài nguyên tiết 
kiệm Mức tiết kiệm Quy mô áp 

dụng

Đơn vị 
NC/Chuyển 

giao
1 Máy sấy lạnh thông minh 

AI/SCADA
Năng lượng (điện) 20-30% điện năng Mẻ sấy 150kg 

long nhãn
TT Đổi mới 
sáng tạo và CĐS

2 Chế phẩm nano/sinh học Phân bón, thuốc 
BVTV

Giảm 30% phân hóa học, 
40% thuốc BVTV

Canh tác quất 
cảnh Mễ Sở

Các Viện nghiên 
cứu

Biểu mẫu số 08: Mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, thích ứng BĐKH

STT Tên mô hình Loại hình Quy mô Kết quả giảm phát 
thải/Tái sử dụng

Khả năng thích 
ứng BĐKH

1 Lúa - Rươi - Cáy sinh 
thái

Sinh thái Cấp xã (Bình Thanh) Giảm 80% sâu bệnh, 
tăng sản lượng 10%

Tốt, hướng tới 
OCOP

2 Chăn nuôi tuần hoàn Tuần hoàn 03 trang trại lớn Xử lý 100% chất thải 
gia súc thành phân vi 
sinh

Giảm thiểu khí 
nhà kính

3 Trồng cây Vẹt dù Thích ứng 
BĐKH

Vùng ven biển Phục hồi hệ sinh thái 
rừng ngập mặn suy 
thoái

Chống xâm 
nhập mặn, bảo 
vệ đê biển
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Biểu mẫu số 09: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) và chấp nhận rủi ro

STT Nhiệm vụ, mô hình Lĩnh vực Nội dung thử nghiệm Đề xuất cơ chế chấp nhận rủi 
ro

1 Thí điểm thiết bị quan 
trắc IoT/AI

Môi trường, Nông 
nghiệp

Thử nghiệm thiết bị do DN trong 
nước chế tạo chưa có quy chuẩn 
QG

Cấp quyền hoạt động Sandbox 
để đánh giá độ bền, bảo mật

2 Nghiên cứu lai tạo 
giống/công nghệ mới

Trồng trọt, Chăn 
nuôi

Thử nghiệm các chế phẩm vi 
sinh, giống biến đổi gene

Cơ chế miễn trừ/chấp nhận rủi 
ro nếu nghiên cứu thất bại 
khách quan

Biểu mẫu số 12: Tổng hợp đề xuất, kiến nghị

STT Đề xuất, kiến nghị Mức độ Cơ quan giải quyết
1 Kiến nghị Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN đưa Bản sao số (Digital Twin) quản 

lý thiên tai và Nền tảng IoT/Blockchain truy xuất nguồn gốc vào Danh mục 
công nghệ ưu tiên quốc gia để tập trung đầu tư

Cao Bộ NN&PTNT, Bộ 
KH&CN

2 Kiến nghị Bộ KH&CN sớm ban hành hướng dẫn cơ chế Sandbox và định giá 
tài sản trí tuệ tạo ra từ NSNN

Cao Bộ KH&CN

3 Kiến nghị UBND tỉnh ban hành chính sách ưu tiên mua sắm công sản phẩm 
công nghệ số, thiết bị quan trắc do DN trong tỉnh chế tạo

Cao UBND tỉnh
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